
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 29/03/2021  - Phòng : 301/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 23202111575  Vương Trần Trâm  Anh 06/05/1999 Đà Nẵng 26CHT4

2 2320264344  Nguyễn Hoàng  Anh 26/11/1999 Đà Nẵng 26CHT4

3 24207116877  Nguyễn Phương  Anh 18/07/2000 Nam Định 26CHT4

4 23202111090  Nguyễn Ngọc  Ánh 28/01/1999 Đà Nẵng 26CHT4

5 2321212788  Nguyễn Thế  Bình 19/12/1999 Quảng Nam 26CHT4

6 2320710871  Đào Thị Kim  Chi 12/01/1999 Quảng Ngãi 26CHT4

7 23207112129  Lê Thị  Diễm 18/03/1999 Quảng Nam 26CHT4

8 2320860705  Lương Thị Hương  Dịu 13/03/1999 Gia Lai 26CHT4

9 2320216245  Trần Thị Mỹ  Dung 17/06/1999 Đà Nẵng 26CHT4

10 2320221899
 Phạm Nguyễn
Thành Lê

 Hân 26/05/1999 Bình Định 26CHT4

11 2320245383  Võ Thị Kim  Hoàng 10/02/1999 Quảng Nam 26CHT4

12 23218611095  Phạm Minh  Hoàng 23/03/1999 DakLak 26CHT4

13 23202311401  Trương Thị Diệu  Hương 06/07/1999 Quảng Nam 26CHT4

14 2321213465  Nguyễn Đức  Huy 03/07/1999 Đà Nẵng 26CHT4

15 2321716864  Trương Quang  Huy 02/01/1999 DakLak 26CHT4

16 2321529301  Lê Hòa  Khánh 22/09/1999 Quảng Ngãi 26CHT4

17 2321215156  Trần Cảnh  Khoa 28/07/1999 Quảng Nam 26CHT4

18 2320717350  Hồ Kiều  Giang 20/05/1999 Bình Định 26CBN2 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 1



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 29/03/2021  - Phòng : 301/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG
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SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 23218611938  Hà Long  Khởi 19/08/1999 Quãng Ngãi 26CHT4

2 2320214262  Phạm Thị Trà  My 09/11/1999 TT Huế 26CHT4

3 24207102464  Cao Thiên  Nga 17/12/2000 Quảng Nam 26CHT4

4 2321529171  Hoàng Minh  Nhật 09/01/1999 Quảng Trị 26CHT4

5 24218607322  Trần Hữu  Nhật 12/11/2000 Đắk Lắk 26CHT4

6 2320315563  Huỳnh Ngọc Thảo  Nhi 27/11/1999 Quảng Nam 26CHT4

7 2320720411  Lê Dương Thảo  Nhi 03/01/1999 Quảng Nam 26CHT4

8 2321529125  Lê Thành  Quốc 16/05/1999 Bình Định 26CHT4

9 2320710627  Nguyễn Thị Thúy  Quyên 22/04/1999 Đà Nẵng 26CHT4

10 24218602141  Hồ Quốc  Thái 05/07/2000 Quảng Nam 26CHT4

11 24217107488  Hoàng Trung  Thành 26/01/2000 Đà Nẵng 26CHT4

12 24208600957  Trần Thị Thanh  Thảo 06/11/1999 Quảng Nam 26CHT4

13 2320216191  Phạm Ngô Hoài  Thương 17/10/1998 Gia Lai 26CHT4

14 2320216158  Hồ Thị Lệ  Thủy 11/07/1999 Quảng Nam 26CHT4

15 24208604685  Nguyễn Hà  Trâm 24/07/2000 Quảng Trị 26CHT4

16 2320213039  Nguyễn Thị Thùy  Trang 24/11/1999 Quảng Nam 26CHT4

17 2320257586  Trương Thị Minh  Triết 10/03/1999 Quảng Nam 26CHT4

18 2321244925  Võ Duy  Trung 31/10/1999 Đà Nẵng 26CHT4

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 2



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 29/03/2021  - Phòng : 502/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG
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1 2321213720  Bùi Anh  Tú 15/05/1999 Quảng Ngãi 26CHT4

2 23217110565  Nguyễn Đức  Tùng 18/08/1999 Đà Nẵng 26CHT4

3 2320214299  Trần Tú  Uyên 14/04/1999 Đà Nẵng 26CHT4

4 2320864957  Nguyễn Thị Kiều  Vi 30/11/1999 Bình Định 26CHT4

5 2321723648  Trương Đình  Vĩnh 24/11/1999 Gia Lai 26CHT4

6 24207105632  Lê Hồng  Yến 18/07/2000 Quảng Nam 26CHT4

7 24207115418  Trương Thị Ngọc  Ánh 08/11/2000 Đà Nẵng 26SHT3

8 24207208789  Đoàn Thị Minh  Ánh 01/05/2000 Thanh Hóa 26SHT3

9 23205211382  Tạ Thị Hải  Âu 19/09/1999 Quảng Nam 26SHT3

10 23218610254  Bùi Văn  Chương 06/09/1999 Quảng Nam 26SHT3

11 2221522846  Nguyễn Văn  Công 03/10/1998 Đà Nẵng 26SHT3

12 2320716518  Phạm Thanh  Giang 27/02/1999 Đà Nẵng 26SHT3

13 24207100934  Nguyễn Thị Ngọc  Hà 23/07/2000 Đắk Lắk 26SHT3

14 2221523124  Nguyễn Ngọc  Hải 06/02/1998 Gia Lai 26SHT3

15 2320521572  Đỗ Nhật Hoài  Yên 18/04/1999 Phú Yên 26CYC2 Thi ghép

16 24207211301  Nguyễn Thị Thu  Mỹ 28/01/2000 Bình Định 26SBN2 Thi ghép

17 23207111609  Nguyễn Thị  Thường 11/07/1999 Quảng Trị 26SBN2 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 3



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 29/03/2021  - Phòng : 502/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG
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1 2321173806  Phạm Đình  Hanh 10/02/1999 Quảng Ngãi 26SHT3

2 24217116029  Doãn Chí  Hạnh 06/07/2000 Đà Nẵng 26SHT3

3 23207110125  Nguyễn Thị Như  Hoà 24/02/1999 Quảng Ngãi 26SHT3

4 24205215898  Lê Thị  Huệ 04/07/2000 Quảng Nam 26SHT3

5 24207104151  Nguyễn Thùy  Linh 20/08/2000 Đà Nẵng 26SHT3

6 24203104937  Nguyễn Thị Kiều  Loan 15/01/2000 Gia Lai 26SHT3

7 2321216145  Dương Đình Công  Lý 14/08/1998 DakLak 26SHT3

8 2320520736  Bùi Thị Trà  My 27/03/1999 Quảng Trị 26SHT3

9 2320520850  Đoàn Thị Thảo  Nguyên 06/04/1999 Quảng Nam 26SHT3

10 2021217285  Trần Quốc Khánh  Nhân 24/08/1996 Quảng Nam 26SHT3

11 24202611930  Cao Thị Uyển  Nhi 31/01/2000 Gia Lai 26SHT3

12 24207104831  Đặng Thị Kiều  Oanh 20/08/2000 Đắk Lắk 26SHT3

13 2321216080  Võ Tiến  Phát 11/09/1999 Quảng Ngãi 26SHT3

14 24207105806  Ngô Phạm Kim  Phụng 01/11/2000 Hồ Chí Minh 26SHT3

15 24217103835  Nguyễn Kim  Tân 20/01/2000 Quảng Nam 26SHT3

16 2320716465  Lưu Hồng  Thắm 08/04/1999 Lâm Đồng 26SHT3

17 2110715055
 Phạm Nguyễn
Phương

 Thảo 18/12/1997 Đà Nẵng 26SHT3

18 2321714477  Trần Hữu  Thiện 13/08/1999 Quảng Bình 26SHT3

19 2321717214  Tô Thành  Thiện 06/08/1999 Quảng Ngãi 26SHT3

20 2320716572  Võ Thị Hoài  Thư 12/06/1999 DakLak 26SHT3

21 24207105431  Dương Thị Anh  Thư 12/05/2000 Đắk Lắk 26SHT3

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 4



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 29/03/2021  - Phòng : 507/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG
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GHI CHÚ

1 24207100383  Đào Lê Bích  Trâm 14/07/2000 Gia Lai 26SHT3

2 24205214067  Lê Nguyễn Bảo  Trân 06/06/2000 Quảng Nam 26SHT3

3 2320222620  Nguyễn Thị Thanh  Trang 08/08/1999 ĐăkLăk 26SHT3

4 23202811974  Đoàn Thị Hoa  Trang 29/09/1999 Bình Dương 26SHT3

5 2320863754  Lê Thục Khánh  Trang 25/03/1999 Đà Nẵng 26SHT3

6 2321211779  Lê Nhật  Trường 04/07/1999 Kon Tum 26SHT3

7 2221728915  Nguyễn Văn Vĩnh  Tú 12/02/1998 Đà Nẵng 26SHT3

8 24207100405  Lê Thanh  Vân 13/12/2000 Gia Lai 26SHT3

9 24217115053  Nguyễn Ngô Hoàng  Vũ 19/06/2000 Đà Nẵng 26SHT3

10 24203105901  Phan Thị Như  Ý 20/10/2000 Quảng Ngãi 26SHT3

11 23205211042  Phạm Thị Quế  Anh 18/05/1999 Hồ Chí Minh 26TBN10

12 2321622055  Nguyễn Tấn  Dũng 08/09/1998 Quảng Bình 26TBN10

13 2320521387  Lê Thị Thuyền  Duyên 22/10/1999 Quảng Nam 26TBN10

14 24202109298  Hồ Thị Thuỳ  Duyên 09/12/2000 Quảng Nam 26TBN10

15 23205211997  Phạm Trương Ngọc  Hân 13/02/1999 Phú Yên 26TBN10

16 2221413419  Lê Văn  Hoàng 23/03/1995 DakLak 26TBN10

17 2321619652  Nguyễn Việt  Hoàng 19/10/1999 Đà Nẵng 26TBN10

18 2321620551  Tô Phan Quốc  Huy 06/06/1999 Đà Nẵng 26TBN10

19 24203110809  Đỗ Thị Mộng  Lành 20/02/2000
Thừa Thiên

Huế
26TBN10

20 25202612388  Vũ Thị  Lệ 26/10/2001 Nam Định 26TBN10

21 2320528947  Phạm Khánh  Linh 03/11/1999 Gia Lai 26TBN10

22 24208605662  Định Thị Minh  Lượng 18/08/2000 Quảng Nam 26TBN10

23 2320219967  Phan Thị Minh  Châu 25/05/1999 Đà Nẵng 26SSC2 Thi ghép

24 23217111981  Nguyễn Văn Thành  Đạt 04/01/1999 Đà Nẵng 26SYC2 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 5



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 29/03/2021  - Phòng : 507/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG

TT
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SINH

NƠI
SINH

LỚP
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ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24207203857  Võ Thị Hà  My 21/03/2000 Quảng Nam 26TBN10

2 24202100920  Lê Thị Khánh  Na 05/10/2000 Quảng Trị 26TBN10

3 2320529029  Vũ Trần Như  Ngọc 03/08/1999 Gia Lai 26TBN10

4 24205203654  Lê Nguyễn Mỹ  Ngọc 27/03/2000 Quảng Nam 26TBN10

5 25207204510  Trương Thị Mỹ  Ngọc 22/12/2001 Đắk Lắk 26TBN10

6 2321625112  Lê Minh  Nhật 09/04/1999 Quảng Trị 26TBN10

7 2320524745  Cao Ngọc Yến  Nhi 13/08/1999 Hưng Yên 26TBN10

8 2320529342  Nguyễn Thị Hồng  Nhi 10/03/1999 Quảng Ngãi 26TBN10

9 24202102020  Phạm Thị Long  Nhi 09/04/2000 Quảng Nam 26TBN10

10 25202615969  Nguyễn Thị Phương  Nhung 14/08/2001 Quảng Nam 26TBN10

11 24202102243  Lê Thị Hồng  Oanh 06/02/2000 Thanh Hóa 26TBN10

12 2321524990  Nguyễn Minh  Phú 17/04/1999 TT Huế 26TBN10

13 24203112479  Lê Thị Xuân  Phương 21/01/2000 Quảng Ngãi 26TBN10

14 2320216200  Nguyễn Thị Thảo  Quyên 12/08/1999 Quảng Bình 26TBN10

15 2220423432  Trần Thảo Trúc  Quỳnh 26/11/1998 TT Huế 26TBN10

16 2320523876  Lê Thị Kim  Thanh 02/10/1999 Đà Nẵng 26TBN10

17 23202111629  Lê Thị Thu  Thảo 09/08/1999 Quảng Nam 26TBN10

18 2320237407  Đặng Phương  Thảo 02/12/1999 Quảng Trị 26TBN10

19 2320712880  Phạm Thị Phương  Thảo 22/07/1999 Quảng Nam 26TBN10

20 2321528955  Võ Trọng  Thiên 09/06/1999 Khánh Hòa 26TBN10

21 2320214306  Đặng Thị Thu  Thủy 07/10/1998 Đà Nẵng 26TBN10

22 24216107473  Trần Văn  Tuân 18/01/2000 Quảng Nam 26TBN10

23 25202100546  Tạ Thị Thu  Uyên 23/09/2001 Gia Lai 26TBN10

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 29/03/2021  - Phòng : 610/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 25202615437  Đàm Thị Yến  Vi 14/08/2001 Gia Lai 26TBN10

2 24202114822  Huỳnh Thị Kiều  Vy 15/05/2000 Quảng Nam 26TBN10

3 26202135271  Ngô Thị Yến  Vy 01/10/2002 Quảng Nam 26TBN10

4 26202138201  Huỳnh Tố Hoàng  Yến 07/10/2002 Đà Nẵng 26TBN10

5 24207208781  Võ Thị Ngọc  Anh 27/11/2000 Quảng Ngãi 26THT10

6 24202202999  Nguyễn Thị  Bông 22/06/2000 Quảng Nam 26THT10

7 2320862928  Vũ Thị Ngọc  Diễm 02/03/1999 DakLak 26THT10

8 23205110431  Nguyễn Thị  Duyên 14/01/1999 DakLak 26THT10

9 2320513819  Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 22/10/1999 Quảng Ngãi 26THT10

10 2321214252  Lê Ngọc  Hải 25/02/1999 Gia Lai 26THT10

11 24205107413  Trần Thị Thùy  Giang 10/03/2000 Nghệ An 26TBN8 Thi ghép

12 23215211597  Lưu Văn  Khánh 20/08/1999 Đăk Nông 26TBN8
Thi ghép
(Đã hoãn
11/01/21)

13 24202108190  Hoàng Thị Tú  Uyên 24/10/2000 Gia Lai 26TBN8 Thi ghép

14 24202105148  Đinh Huyền  Trinh 15/10/2000 Quảng Ngãi 26TBN9 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 7



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 29/03/2021  - Phòng : 610/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG

TT
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NGÀY
SINH

NƠI
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LỚP
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BT
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ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24207103744  Nguyễn Thị Thanh  Hằng 04/04/2000 Quảng Nam 26THT10

2 23207110929  Đỗ Thị Phước  Hậu 13/09/1999 Đà Nẵng 26THT10

3 2121867585  Phạm Văn  Hùng 22/10/1997 Bình Định 26THT10

4 1921623030  Hà Quang  Huy 15/10/1995 Quảng Bình 26THT10

5 2320213248  Nguyễn Oanh  Kiều 02/06/1999 Quảng Ngãi 26THT10

6 2320253722  Nguyễn Thị Hoài  Linh 13/11/1999 Đà Nẵng 26THT10

7 2320315568  Nguyễn Thị Mỹ  Linh 24/04/1999 Quảng Ngãi 26THT10

8 24203204757  Lê Thị Hoài  Ly 09/02/2000 Quảng Nam 26THT10

9 24205211337  Trần Thị Tuyết  Mai 18/02/2000 Quảng Nam 26THT10

10 24205207439  Tạ Thị Ái  My 08/02/2000 Quảng Ngãi 26THT10

11 23202111992  Võ Thị Thành  Na 27/02/1999 Quảng Nam 26THT10

12 24205211572  Trần Thị Hồng  Nga 29/03/2000 Bình Định 26THT10

13 23202511085  Lê Ngọc  Ngân 03/10/1999 Đà Nẵng 26THT10

14 24217104359  Nguyễn Lê Bảo  Ngọc 04/01/2000 Quảng Nam 26THT10

15 24205206595  Võ Thị Ánh  Nhàn 12/10/2000 Gia Lai 26THT10

16 2320212150  Lê Huỳnh Ý  Nhi 17/05/1999 Quảng Ngãi 26THT10

17 24202102374  Trần Thị Gia  Phong 29/12/2000 Đà Nẵng 26THT10

18 2320315831  Trịnh Thị Trúc  Phương 25/07/1999 DakLak 26THT10

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 29/03/2021  - Phòng : 623/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG

TT
MÃ HỌC
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NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
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BT
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MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24202408258  Bùi Hoàng Thị  Quế 20/02/2000 Gia Lai 26THT10

2 2320712877  Trần Thị Lan  Quỳnh 22/05/1999 Quảng Nam 26THT10

3 24207212667  Nguyễn Phan Vy  Quỳnh 08/01/2000 Quảng Ngãi 26THT10

4 23216510427  Nguyễn Lê Trung  Sinh 17/06/1999 Quảng Nam 26THT10

5 24205215051  Lê Thị Thanh  Tâm 01/10/2000 Đắk Lắk 26THT10

6 24202401501  Nguyễn Thị  Thảo 10/10/2000 Quảng Nam 26THT10

7 24207104744  Huỳnh Thị Thu  Thìn 19/06/2000 Quảng Nam 26THT10

8 23207111521  Nguyễn Tô Hoàng  Trang 17/10/1999 Quảng Nam 26THT10

9 2320323688  Trần Thị Tuyết  Trinh 11/02/1999 Quảng Ngãi 26THT10

10 24202114394
 Nguyễn Lê Thị
Thúy

 Tùng 15/11/2000 Quảng Ngãi 26THT10

11 24202414543  Trương Thị Hồng  Uyên 17/04/2000 Quảng Ngãi 26THT10

12 24203201251  Phạm Thị Ngọc  Uyên 02/09/2000 Quảng Ngãi 26THT10

13 24203107752  Huỳnh Thị Thúy  Vân 11/04/2000 Quảng Ngãi 26THT10

14 24202114722  Nguyễn Thị Hiền  Vinh 09/04/2000 Quảng Nam 26THT10

15 23206510050  Phạm Thị Thuý  Vy 10/03/1999 Quảng Nam 26THT10

16 25202605471  Đinh Thị Thảo  Vy 16/09/2001 Quảng Nam 26THT10

17 25202616204  Nguyễn Thị Hoàng  Yến 28/12/2001 Quảng Nam 26THT10

18 23205211059  Đinh Thúy  Hằng 25/02/1999 Đà Nẵng 26THT4 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 29/03/2021  - Phòng : 623/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG

TT
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GHI CHÚ

1 2320285055  Nguyễn Thị Hải  Vân 05/10/1999 Quảng Trị 26THT8 Thi ghép

2 24205105479  Nguyễn Thị  Hà 12/11/2000 Bình Định 26THT9 Thi ghép

3 24205101655  Phạm Kiều  Nhi 16/07/2000 Quảng Bình 26THT9 Thi ghép

4 2320717202  Nguyễn Thị Tuyết  Sương 17/04/1999 Quảng Nam 26TSC4 Thi ghép

5 2321529174  Trần Minh  Tiến 14/08/1999 Khánh Hòa 26TSC6 Thi ghép

6 24202104032  Lê Thị Thanh  Thu 10/12/2000 Quảng Ngãi 26TSC7 Thi ghép

7 2321722910  Lữ Đình  Nết 24/01/1999 Quảng Nam 26TYC5 Thi ghép

8 24203116671  Trần Thị Thúy  Nga 20/09/2000 Quảng Ngãi 26TYC8 Thi ghép

9 2320519789  Phan Thị Mỹ  Thoa 05/05/1999 Quảng Ngãi 26TYC8 Thi ghép

10 2320265193  Phan Thị Thanh  Ngà 06/04/1999 DakLak 26TYC9 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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